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BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN HẠN DÀI (THÁNG 02) CÁC SÔNG BẮC BỘ 

 

1. Tóm tắt tình hình thủy văn tháng 1 năm 2017 

 Giữa tháng 01 năm 2017, mực nước trên sông Thao xuất hiện một đợt lũ nhỏ 

trái mùa với biên độ nước lên tại Yên Bái là 3,0m. Từ ngày 10 - 15/1 và 24 - 26/1, mực 

nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội dao động ở mức 2,2m - 2,8m, đảm bảo cấp nước 

phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân đợt 1 và đợt 2.  

Mực nước các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình trong tháng 1 biến đổi chậm 

và ở mức thấp. Mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại chịu ảnh hưởng mạnh bởi 

thủy triều.  

Tình hình dòng chảy trong tháng 01 trên các sông chính so với mức trung bình 

nhiều năm (TBNN) cụ thể như sau: lượng dòng chảy trên sông Thao tại Yên Bái, dòng 

chảy trên sông Lô tại Tuyên Quang ở mức TBNN, dòng chảy hạ du sông Hồng tại Hà 

Nội nhỏ hơn TBNN 23%. 

     Dòng chảy trên sông Đà đến hồ Hòa Bình lớn hơn TBNN là 30%. 

Chi tiết các đặc trưng thủy văn tháng 1 trên các sông Bắc Bộ (xem bảng 1) 

Bảng 1: Đặc trưng mực nước, lưu lượng tháng 1/2017 

                                                                                                        Đơn vị: H cm; Q m
3
/s 

Sông Trạm Cao nhất 
Thấp 

nhất 
Trung bình TBNN 

So với 

TBNN 

Đà Hồ Hòa Bình (Q) 2283 10 720 554 +30% 

Thao Yên Bái    (H) 2797 2466 2553 2560 <7cm 

 (Q) 1120 132 279 294 -5% 

Lô Tuyên Quang (H) 1802 1482 1593 1606 <13cm 

 (Q) 1070 60 267 277 -4% 

Hồng Hà Nội    (H) 276 62 154 182 <28cm 

 (Q) 2320 328 1140 1490 -23% 

Thái 

Bình 
Phả Lại    (H) 176 -8 73 74 <1cm 

 

2. Dự báo tình hình thủy văn tháng 02 năm 2017 

Trong tháng 02, - Thái 

Bình sẽ có xu thế biến đổi chậm. Để đảm bảo cấp nước phục vụ đổ ải Đông Xuân 

đợt 3, mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ duy trì ở mức 2,2 - 2,5m từ ngày 6 đến 

13/2.  
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Tổng lượng nước tháng 02 đến 40% - 60%.  

Lượng nước hạ lưu sông Hồng có khả năng lớn hơn mức TBNN 5% - 10%. 

    Chi tiết các đặc trưng thủy văn tháng 02 trên các sông Bắc Bộ (xem bảng 2) 

Bảng 2: Đặc trưng dự báo mực nước, lưu lượng tháng 02/2017  

Đơn vị: H cm; Q m
3
/s 

Sông Trạm Cao nhất 
Thấp 

nhất 
Trung bình 

TBNN So với 

TBNN 

Đà Hồ Hòa Bình (Q) 1950 10 700 442 +58 % 

Thao Yên Bái (H) 2730 2450 2530 2533 <3cm 

Lô Tuyên Quang (H) 1680 1450 1550 1614 <64cm 

Hồng Hà Nội (H) 260 50 130 171 <41cm 

 Thái Bình Phả Lại (H) 160 -5 65 61 >4cm 

Bản tin tiếp theo phát lúc 15 giờ ngày 01/03/2017 
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Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 2017 

 PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN BẮC BỘ 

Duyệt bản tin : Trịnh Thu Phƣơng Dự báo viên : Hương, Thùy Anh 

 


